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BẢN THUYẾT MINH 

Dự thảo Nghị định quy định về bảo hiểm tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện đối với người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động 


I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH 

Điểm c Khoản 3 Điều 6 Luật an toàn, vệ sinh lao động quy định “Người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động có quyền tham gia bảo hiểm tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện do Chính phủ quy định”; “Căn cứ vào điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, khả năng ngân sách nhà nước trong từng thời kỳ, Chính phủ quy định chi tiết về việc hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện”. 
Để triển khai Luật an toàn, vệ sinh lao động, nhằm đồng bộ các chính sách bảo đảm an sinh xã hội theo Điều 34, 59 của Hiến pháp năm 2013, việc nghiên cứu và ban hành chế độ bảo hiểm xã hội về tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện đối với người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động là cần thiết. 
- Ý kiến góp ý: “Bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện” có thể tổ chức dưới 02 hình thức là bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm thương mại. 
Tương tự như các nước trên thế giới, ở Việt Nam Bảo hiểm thương mại về tai nạn lao động đã được các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm cung cấp qua hình thức bảo hiểm sức khỏe
. Hiện nay, các doanh nghiệp này hoạt động theo quy định tại Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 (sửa đổi năm 2010). Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 quy định chi tiết thi hành Luật kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm.  
Đối với bảo hiểm xã hội tự nguyện về tai nạn lao động, qua tham khảo kinh nghiệm của các chuyên gia của Tổ chức lao động quốc tế - ILO (qua Văn phòng đại diện tại Hà Nội), thì cũng chưa tìm được quốc gia nào có quy định bảo hiểm xã hội về tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện cho người làm việc không theo hợp đồng lao động. 

Như vậy, Chính phủ đã có quy định về bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện trong bảo hiểm thương mại, áp dụng cho mọi người dân, góp phần triển khai Luật an toàn, vệ sinh lao động. Riêng việc hỗ trợ ngân sách cho tiền đóng thì chưa cần quy định, vì chưa đủ điều kiện hỗ trợ theo quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều 6 Luật an toàn, vệ sinh lao động. 
Về mặt pháp lý, không nhất thiết cứ phải ban hành cả bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm thương mại về tai nạn lao động mới là triển khai Luật an toàn, vệ sinh lao động. Mặt khác, hình thức bảo hiểm thương mại đang phát huy hiệu quả, phù hợp với thế giới. Vì vậy đề nghị chưa xây dựng Nghị định quy định về bảo hiểm xã hội về tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện cho người làm việc không theo hợp đồng lao động, đặc biệt là trong hoàn cảnh hiện nay khi chưa tìm được quốc gia nào triển khai quy định này, ngân sách nước ta đang eo hẹp, còn nhiều khó khăn
.
- Ý kiến cơ quan soạn thảo: 

Bảo hiểm thương mại với mục tiêu lợi nhuận, nên có những hạn chế nhất định trong việc thực hiện chế độ bảo đảm an sinh cho người bị nạn và thân nhân của họ (như thiếu chế độ chi dài hạn để bù đắp tổn thất về thu nhập, hỗ trợ trong cuộc sống; người nghèo thường không tham gia...).
 Việc đề xuất dự thảo Nghị định trên quan điểm kế thừa các quy định bảo hiểm xã hội bắt buộc về tai nạn lao động, đồng thời có tính ưu việt, khắc phục được một số tồn tại về bảo đảm an sinh của bảo hiểm thương mại (quy định trợ cấp dài hạn, hỗ trợ người nghèo). Bên cạnh đó, sẽ tham khảo thêm ý kiến các Bộ, ngành, địa phương về nội dung này để đánh giá tính khả thi. 
II. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

Dự thảo Nghị định gồm 6 chương với 39 điều, cụ thể như sau:

1. Về tên gọi Nghị định 

Căn cứ theo quy định điểm c Khoản 3 Điều 6 của Luật an toàn, vệ sinh lao động thì dự thảo Nghị định này được xây dựng cho đối tượng là “người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động”.

Trong quá trình rà soát, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận thấy ngoài những người lao động trên còn có nhóm “người lao động làm việc theo hợp đồng lao động dưới 01 tháng” cũng không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội. Vì vậy, để rõ ràng hơn về nội dung, đối tượng áp dụng tên Nghị định là “Quy định về bảo hiểm tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện đối với người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động”.
2. Đối tượng áp dụng:

2.1.  Nội dung dự thảo: 
Dự thảo chi tiết những người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động theo 02 nhóm:

a) Làm việc trong các tổ chức, đơn vị (Hộ kinh doanh cá thể; tổ hợp tác; hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; hộ gia đình có tham gia sản xuất kinh doanh; tổ, nhóm thợ độc lập không thuộc bất kỳ tổ chức nào).

b) Làm việc tự do (làm việc độc lập không thuộc bất kỳ tổ chức, tổ đội nhóm lao động nào).  

2.2. Ý kiến trao đổi:
Trong quá trình soạn thảo, có ý kiến đề nghị phải bổ sung thêm cả đối tượng là người lao động làm việc theo hợp đồng lao động dưới 01 tháng vào bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện. 

Ý kiến cơ quan soạn thảo: “Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động dưới 01 tháng” nếu bị tai nạn lao động thì Luật an toàn, vệ sinh lao động đã quy định trách nhiệm của người sử dụng lao động. Vì vậy, không thể đồng nhất chế độ như “người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động”.

Mặt khác, “người lao động người làm việc theo hợp đồng lao động dưới 01 tháng” không phải là nội dung điều khoản được giao trong Luật, nên cần xây dựng chính sách và đánh giá tác động của chính sách, trình Chính phủ trước khi xây dựng Nghị định đúng theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
3. Các chế độ đối với người lao động tham gia vào Quỹ (Điều 3 -14) 

3.1. Nội dung dự thảo:

Dự thảo quy định 7 chế độ mà người lao động tham gia bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện được hưởng. So với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc, thì các chế độ của người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện về tai nạn lao động được kết cấu tương tự 04 chế độ, bổ sung mới 01 chế độ và sửa đổi 02 chế độ, cụ thể:  

(1) Giám định mức suy giảm khả năng lao động (Điều 5 của dự thảo); chế độ này tương tự như tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định tại Khoản 1 Điều 46, Điều 47 Luật an toàn, vệ sinh lao động;     
(2) Chế độ trợ cấp một lần, hằng tháng, phục vụ (Điều 6,7, 8 và 9 của dự thảo) tương tự Điều 48, 49, 50, 52 Luật an toàn, vệ sinh lao động;

(3) Hỗ trợ phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình (Điều 10 của dự thảo) tương tự Điều 51 Luật an toàn, vệ sinh lao động;

(4) Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp (Điều 11 của dự thảo) tương tự Điều 55 Luật an toàn, vệ sinh lao động và Điều 7, 8 Nghị định số 37/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc;
(5) Dưỡng sức và phục hồi sức khỏe (Điều 12 của dự thảo) tương tự Điều 54 Luật an toàn, vệ sinh lao động; tuy nhiên, do không có người sử dụng lao động xác định số ngày nghỉ trong khung như khu vực BHXH bắt buộc, nên để bảo đảm khả thi dự thảo quy định cụ thể số ngày nghỉ với một mức tùy theo thương tật (được tính bằng mức trung bình trong khung hưởng của khu vực BHXH bắt buộc);
(6) Hỗ trợ chi phí y tế (Điều 13 của dự thảo). Đây là chế độ mới so với khu vực BHXH bắt buộc, được bổ sung với lý do sau: đối với người tham gia BHXH bắt buộc đã có người sử dụng lao động đồng chi trả chi phí y tế (Điều 39 của Luật an toàn, vệ sinh lao động); người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động khi bị tai nạn lao động gánh nặng về chi phí y tế là rất lớn, nhưng không có người sử dụng lao động trả thay chi phí này; việc bổ sung thêm nội dung này nhằm tăng thêm chia sẻ rủi ro giữa những người tham gia và chỉ áp dụng đối với người có tham gia bảo hiểm y tế (để bảo đảm liên thông giữa các chế độ khi việc tham gia bảo hiểm y tế là bắt buộc hiện nay);

(7) Hỗ trợ thông tin phòng ngừa tai nạn lao động (Điều 14 của dự thảo), được sửa đổi so với Điều 56 Luật an toàn, vệ sinh lao động. Bỏ một số nội dung không phù hợp, trùng lắp về hướng dẫn: (a) Nội dung khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp không thuộc điều chỉnh Nghị định này; (b) Nội dung “phục hồi chức năng lao động” là một quy trình điều trị nên nằm trong nội dung thứ 5 nêu trên; (c) Nội dung “điều tra lại các vụ tai nạn lao động theo yêu cầu của cơ quan bảo hiểm xã hội”, do dự thảo quy định các cơ quan nhà nước tiến hành điều tra tai nạn lao động (không có người sử dụng lao động điều tra), nên phải sử dụng tiền từ ngân sách (vì là trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước), không sử dụng tiền của người đóng.
Dự thảo giữ lại duy nhất nội dung huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động với các quy định tương tự như Điều 23, 24 Nghị định số 37/2016/NĐ-CP; bổ sung nội dung “cung cấp thông tin phòng ngừa tai nạn lao động” vì đây là nội dung thiết thực với người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động. 
3.2. Ý kiến trao đổi:

(1) Ý kiến 1: Đề nghị bỏ nội dung hỗ trợ chi phí y tế vì BHXH tự nguyện về tai nạn lao động là  hình thức mới, cần đánh giá thu chi trước khi bổ sung nội dung chi này.
Ý kiến cơ quan soạn thảo: Việc hỗ trợ chi phí này nhằm thể hiện tính ưu việt của loại hình bảo hiểm xã hội tự nguyện về tai nạn lao động và đã xem xét cân đối thu, chi (diễn giải chi tiết tại Khoản 6 của Mục này). Tuy nhiên, sẽ tham khảo thêm ý kiến của các cơ quan có liên quan đến triển khai thi hành Nghị định để đánh giá tính khả thi của quy định này.              
(2) Ý kiến 2: Đề nghị bỏ tất cả nội dung hỗ trợ phòng ngừa (dù là nội dung tại Điều 56 của Luật an toàn, vệ sinh lao động hoặc là nội dung mới thiết kế) do đây là hình thức BHXH mới trên thế giới; Quỹ BHXH tự nguyện về tai nạn lao động chưa có tồn dư, tích lũy; cần đánh giá sau triển khai ít nhất 03 năm, sau đó xem xét chi phí hỗ trợ này (Quỹ BHXH bắt buộc phải sau nhiều năm triển khai mới thiết kế nội dung này); mặt khác việc tính toán định lượng bằng 10% số đóng cần phải có cơ quan kiểm soát, làm tăng thêm gánh nặng công việc cả ngành lao động và bảo hiểm xã hội; chưa khả thi trong giai đoạn hiện nay, ngay như khu vực bảo hiểm xã hội bắt buộc cũng mới bắt đầu triển khai các nội dung này và chưa có kinh nghiệm tham khảo.    

Về ý kiến này, dự thảo Nghị định đã tiếp thu không đưa một số nội dung tại Điều 56 của Luật an toàn, vệ sinh lao động vào; riêng nội dung huấn luyện và   thông tin nhằm phòng ngừa tai nạn lao động được đưa vào dự thảo lấy ý kiến rộng rãi vì có giá trị thiết thực, phù hợp với Điều 13, 14 Luật an toàn, vế sinh lao động. Để đánh giá đầy đủ tính khả thi của quy định này sẽ tham khảo thêm ý kiến của các cơ quan có liên quan đến triển khai thi hành Nghị định.

4. Điều kiện hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động (Điều 4)

4.1. Nội dung dự thảo:

Tương tự như bảo hiểm xã hội bắt buộc, dự thảo quy định các trường hợp tai nạn lao động được hưởng và không được hưởng chế độ bảo hiểm. Tai nạn lao động được xác định trên cơ sở quy định tại Khoản 8 Điều 3 của Luật an toàn, vệ sinh lao động “là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động, gắn liền với việc thực hiện công việc, nhiệm vụ lao động”.

Ngoài ra, dự thảo bổ sung thêm quy định về điều kiện thời gian tham gia bảo hiểm xã hội (tối thiểu 12 tháng) mới được hưởng các chế độ quy định tại Nghị định này.

4.2. Ý kiến trao đổi: 

(1) Ý kiến 1: Đối với người lao động khu vực có quan hệ lao động thì căn cứ vào hợp đồng lao động sẽ có địa điểm, thời gian lao động, công việc được giao để xác định tai nạn lao động. Tuy nhiên, khó có thể phân định tai nạn lao động và tai nạn trong sinh hoạt đối với người làm việc không theo hợp đồng lao động, vì thiếu những căn cứ này (sẽ có những người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động làm các công việc không ổn định ở bất kỳ đâu, bất cứ lúc nào). Khi đó, chế độ bảo hiểm xã hội dễ bị lạm dụng, chuyển thành bảo hiểm thân thể, xác định mọi loại tai nạn 24/24 giờ như bảo hiểm thương mại.
Ý kiến này được nghiên cứu tiếp thu vào Điều 21- Hồ sơ đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội, trong đó yêu cầu ghi cụ thể thời gian, công việc tham gia. 

(2) Ý kiến 2: Đề nghị không quy định thời gian phải đủ 12 tháng mới được hưởng, vì tai nạn lao động là rủi ro không mong muốn, không phải là tích lũy thời gian đóng đối với từng người như BHXH hưu trí; ngay cả khu vực BHXH bắt buộc hiện nay cũng không quy định điều kiện về thời gian đóng; từ năm 2018, quy định BHXH bắt buộc cả người lao động có hợp đồng lao động từ 1 đến 3 tháng (không lẽ những người này chỉ quy định đóng bắt buộc mà không được hưởng?).
Ý kiến cơ quan soạn thảo: Khi tai nạn lao động xảy ra, khu vực BHXH bắt buộc thì đã có người sử dụng lao động tiếp tục đóng, nhưng bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện thì người lao động bị tai nạn lao động có thể không tham gia tiếp. Vì vậy, việc bổ sung quy định về thời gian là tính đến các điều kiện bảo đảm cân đối thu chi, nhất là khi bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện là quỹ mới (Xem giải trình tính toán cân đối quỹ tại Khoản 6 Mục này). Tuy nhiên, để đánh giá tính khả thi của quy định này, sẽ tham khảo thêm ý kiến của các cơ quan có liên quan đến việc triển khai thi hành Nghị định.

5. Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động (Điều 15 đến Điều 17)  

5.1. Nội dung dự thảo 

Căn cứ Luật bảo hiểm xã hội thì Quỹ bảo hiểm xã hội chỉ có 03 quỹ thành phần (Quỹ ốm đau và thai sản; Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Quỹ hưu trí và tử tuất). Luật an toàn, vệ sinh lao động cũng không quy định Quỹ độc lập về bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện. Do đó, dự thảo quy định theo nguyên tắc Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động không phải là Quỹ được tổ chức độc lập, chỉ là Quỹ thuộc Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong Quỹ bảo hiểm xã hội, nhưng được hạch toán độc lập để đánh giá cân đối thu chi, điều chỉnh linh hoạt mức đóng theo yêu cầu thực tiễn, bao gồm các nội dung sau:

(1) Nguyên tắc thực hiện chế độ đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện (Điều 15 của Dự thảo). Nội dung này được kết cấu tương tự như BHXH bắt buộc quy định tại Điều 41 Luật an toàn, vệ sinh lao động; có điều chỉnh phù hợp với đối tượng áp dụng.
(2) Sử dụng Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (Điều 16 của Dự thảo). Nội dung này được kết cấu tương tự Điều 42 Luật an toàn, vệ sinh lao động; có điều chỉnh phù hợp với đối tượng áp dụng.

(3) Nguồn hình thành Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện (Điều 17 của Dự thảo). Nội dung này được kết cấu tương tự Khoản 2 Điều 44 Luật an toàn, vệ sinh lao động; có bổ sung thêm nội dung: Tiền từ Quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc chuyển sang chi trả theo chế độ cho các đối tượng đã có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (để phù hợp với điều kiện hưởng về thời gian chuyển tiếp giữa 02 hình thức BHXH bắt buộc và tự nguyện tại Điều 4 của dự thảo); Hỗ trợ của Nhà nước (để phù hợp với Điều 19 của dự thảo).

5.2. Ý kiến trao đổi: 

Có ý kiến đề nghị hòa đồng nguồn thu, chi của Quỹ tự nguyện này vào Quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nhằm hạch toán đơn giản hơn và sử dụng được kết dư từ Quỹ bắt buộc trong chia sẻ rủi ro, không cần hỗ trợ đóng thêm từ ngân sách.     
Ý kiến cơ quan soạn thảo: Với phương án như ý kiến đề xuất thì trước mắt vẫn bảo đảm Quỹ không mất cân đối thu, chi (nếu tính cả chi phí phòng ngừa, tổng mức chi mới chiếm khoảng 20% mức đóng). Tuy nhiên, trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm quản lý quỹ bảo hiểm xã hội tự nguyện về hưu trí, tử tuất, cũng như quỹ bảo hiểm y tế, thì trước mắt cần phải hạch toán độc lập, đánh giá cân đối thu, chi. trước khi hòa đồng nhằm tránh rủi ro cho Quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc. 

6. Đóng Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động (Điều 18 đến 20)

6.1. Nội dung dự thảo: 

(1) Phương thức đóng (Khoản 1,2 Điều 18 của dự thảo Nghị định):  Dự thảo Nghị định quy định 04 phương thức đóng cho người lao động lựa chọn là 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng. Nội dung này được quy định trên cơ sở tham khảo quy định tham gia chế độ bảo hiểm tự nguyện hưu trí, tử tuất.
(2) Mức đóng (Khoản 3,4 Điều 18 của dự thảo Nghị định): Khu vực BHXH tự nguyện, thu nhập, tiền lương người lao động không cố định; trong khi đó mức hưởng (các chế độ BHXH tự nguyện về tai nạn lao động) xác định theo mức lương cơ sở (Tức là người lao động được hưởng chế độ như nhau khi cùng bị một mức suy giảm khả năng lao động trong cùng thời gian đóng). Vì vậy, dự thảo thiết kế mức đóng cố định như nhau với mọi đối tượng, đồng thời tính theo lương cơ sở để bảo đảm linh hoạt theo điều kiện kinh tế- xã hội.    

Dự thảo quy định các chế độ tương tự như khu vực BHXH bắt buộc. Căn cứ vào dự tính chi, cân đối đóng - hưởng, dự thảo dự kiến mức đóng hằng tháng là 4% mức lương cơ sở như mức bình quân của khu vực BHXH bắt buộc
.   

(3) Hỗ trợ tiền đóng (Điều 19 của dự thảo Nghị định): Người tham gia bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động hằng tháng, bằng 80% đối với người tham gia bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; 30% đối với người lao động khác. Phương án này có tham khảo mức hỗ trợ từ phía bảo hiểm y tế, có ưu điểm tăng tính hấp dẫn đối với người lao động tham gia, phân tách các nhóm đối tượng xã hội để có mức hỗ trợ phù hợp. 

6.2. Ý kiến trao đổi: 

(1) Ý kiến 1: Đề nghị chỉ nên quy định đóng 6 tháng, 12 tháng vì số tiền đóng hằng tháng quá ít (khoảng 10.400 đồng với người nghèo và 36.400 đồng đối với những người khác).
Về ý kiến này, cơ quan soạn thảo  sẽ tham khảo thêm ý kiến của người lao động để đánh giá khả năng đóng và ý kiến các cơ quan liên quan, đặc biệt là Bảo hiểm xã hội Việt Nam (vì khi đóng chia làm quá nhiều lần sẽ tăng thêm nhiều thủ tục hành chính, đòi hỏi bố trí nguồn lực tương ứng).

(2) Ý kiến 2: Theo số liệu thu, chi BHXH bắt buộc về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp năm 2016, sơ bộ tính toán trong 01 năm (không bao gồm chi phí quản lý và chi phí hỗ trợ phòng ngừa) thì bình quân 1 người hưởng sẽ cần 23 người đóng3. Để bảo đảm đồng nhất về chế độ, dự thảo Nghị định thiết kế mức hưởng như khu vực người lao động bảo hiểm bắt buộc, vì vậy ít nhất cũng phải đáp ứng tỷ lệ trên để bảo đảm cân đối quỹ. Tuy nhiên, do tham gia tự nguyện nên khó đảm bảo tỷ lệ cứ 1 người dễ bị tai nạn lao động tham gia thì có thêm 22 người không bị tai nạn lao động tham gia. Mặt khác, sau khi bị tai nạn lao động, thì có thể người bị nạn sẽ không tham gia bảo hiểm xã hội nữa. Do đó, đề nghị tính toán cân đối thu, chi và tính toán cụ thể mức hỗ trợ của ngân sách nhà nước làm cơ sở bảo đảm khả thi, nếu cần tăng mức đóng.      

a) Về ý kiến liên quan đến cân đối Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện và hỗ trợ từ ngân sách nhà nước  

Đặc thù BHXH về tai nạn lao động là chia sẻ rủi ro giữa những người tham gia (lấy số đông những người không bị tai nạn bù cho số ít những người bị tai nạn) mà không thể tính toán đơn lẻ trên từng người lao động như bảo hiểm hưu trí. Đối với BHXH bắt buộc thì việc tính toán không quá phức tạp, vì biết trước số người phải tham gia, căn cứ vào xác suất rủi ro, tần suất tai nạn lao động  là có thể xác định sơ bộ phí đóng. Tuy nhiên, đối với BHXH tự nguyện về tai nạn lao động, thì không thể biết trước được số người tham gia (tùy thuộc vào tính ưu việt của bảo hiểm, trình độ nhận thức của người lao động...), thường chỉ những người làm công việc rủi ro cao mới tham gia. Do đó các kịch bản cân đối thu, chi và hỗ trợ của ngân sách sẽ dựa trên tính toán số người có nguy cơ cao về tai nạn lao động tham gia vào Quỹ như sau:
 
Kịch bản 1: Số người tham gia thuộc nhóm có nguy cơ cao về tai nạn lao động (có tần suất tai nạn lao động giả định bằng khu vực nguy cơ cao nhất).  

- Về cân đối thu - chi : Theo kết quả điều tra tai nạn lao động từ năm 2006- 2013
, thì tần suất tai nạn lao động cao nhất là 494/100.000 lao động, gấp gần 7,5 lần tần suất tai nạn lao động khu vực BHXH bắt buộc hiện nay. Tần suất này tương ứng với tỷ lệ 1/202  người bị nạn (tức là cứ 202 người mới có 1 người bị nạn), đáp ứng được yêu cầu  bảo đảm tỷ lệ người bị tai nạn 1/23 người bị nạn đã nêu trên; kịch bản này xảy ra thì cũng không mất cân đối Quỹ, nếu mức đóng hằng tháng là 4% mức lương cơ sở trở lên. 
- Về ước tính số người tham dự và mức hỗ trợ từ ngân sách : Khu vực BHXH tự nguyện về hưu trí, tử tuất đang được ưu đãi, nhưng đến năm 2016 chỉ có 217.669 người tham gia, vì vậy có ý kiến cho rằng số người trong khu vực tai nạn lao động tự nguyện khó vượt qua được số này. Tuy nhiên, bảo hiểm hưu trí mang tính tích lũy trong một thời gian dài, đòi hỏi phải kiên trì tham gia; trong khi đó bảo hiểm tai nạn lao động thường gắn với  mức độ rủi ro từ công việc đang làm, nên số người tham gia được có thể sẽ cao hơn. Với kỳ vọng có sự tham gia của 10% người lao động thuộc số hộ nghèo (khoảng 300 ngàn người) và 10% những người lao động khác (khoảng 3,1 triệu người, chủ yếu người làm những nghề, công việc có nguy cơ cao về tai nạn lao động), thì qua tính toán sơ bộ ngân sách Nhà nước hỗ trợ khoảng 730 tỷ đồng/năm.
Kịch bản 2: Tần suất tai nạn lao động cực cao, vượt cả tỷ lệ 1/23 người tham gia bị nạn.  
Giả sử cứ 10 người tham gia thì có 1 người thương tật do tai nạn lao động được hưởng chế độ bảo hiểm (tức là cao gấp 20 lần khu vực cao nhất). Khi xảy ra kịch bản này thì sẽ mất cân đối thu chi, nếu mức đóng hằng tháng vẫn là 4% mức lương cơ sở và cần ngân sách nhà nước hỗ trợ thêm hằng năm. 
Theo kết quả suy rộng dựa trên điều tra chọn mẫu thì số người bị tai nạn đến mức thương tật được hưởng BHXH (suy giảm khả năng lao động trên 5%) trên toàn quốc tối đa cũng khoảng 120.000 người cho toàn bộ lực lượng lao động. Giả sử kịch bản xấu nhất với tần xuất trên, là tất cả số này tham gia vào quỹ thì hỗ trợ từ ngân sách nhà nước trong 05 năm từ 949 tỷ đến 2.718 tỷ đồng.

	TT
	Chỉ Tiêu
	Năm thứ nhất
	Năm thứ hai
	Năm thứ ba
	Năm thứ tư
	Năm thứ năm

	1
	Lao động
	1.200.000
	1.200.000
	1.200.000
	1.200.000
	1.200.000

	2
	Số LĐ được hưởng
	120,000
	159,216
	198,432
	237,648
	276,864

	3
	Cân đối thu- chi với mức đóng 4%
	-775
	-1.217
	-1.660
	-2.102
	-2.544

	4
	Tổng ngân sách hỗ trợ (cả hỗ trợ đóng và cân đối quỹ)
	949
	1.391
	1.833
	2.276
	2.718


Nếu để cân đối thu-chi theo phương án này (có tính số hưởng hằng tháng), thì mức đóng là 506.578 đồng mỗi tháng (bằng 41,87% mức lương cơ sở năm 2016).
Kịch bản này rất khó xảy ra, vì theo kịch bản này thì tần suất tai nạn lao động là 10.000/100.000 lao động, gấp 150 lần khu vực BHXH bắt buộc. Mặt khác, số người tham gia vào quỹ có thể sẽ gia tăng hằng năm, không cố định như kịch bản làm giảm mất cân đối thu - chi, giảm hỗ trợ từ ngân sách nhà nước.
Dự kiến sau 3 năm triển khai, trên cơ sở tính toán thu - chi sẽ  điều chỉnh mức hỗ trợ của ngân sách nhà nước, mức đóng của người lao động để cân bằng quỹ. 

b) Về ý kiến đề nghị tăng mức đóng hằng tháng trên 4% mức lương cơ sở    

- Ngoài việc tính theo cân đối thu- chi khu vực có nguy cơ cao nhất về tai nạn lao động đã nêu trên, việc thiết kế mức đóng trong dự thảo căn cứ mối tương quan với phí tham gia bảo hiểm thương mại.  Hiện nay, các công ty bảo hiểm thương mại cung cấp các sản phẩm bảo hiểm tai nạn, sức khỏe, với mức hưởng thường là một lần tương ứng mức đóng và thương tật (ví dụ công ty bảo hiểm bưu điện với mức đóng 790.000 đồng/năm, chi tối đa 100 triệu đồng).
Với mức hưởng 01 lần khi bị chết do tai nạn lao động khu bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện là 46.8 triệu (ngoài ra còn các chi phí y tế khác, nếu có) là cân đối với mức trên của bảo hiểm thương mại. Việc tăng mức đóng cao hơn sẽ khó thu hút sự tham gia của người nghèo (trừ khi mức tăng này là tăng hỗ trợ từ ngân sách nhà nước).
- Việc thiết kế mức đóng hằng tháng là 4% mức lương cơ sở cũng tương đương mức đóng bình quân khu vực bảo hiểm xã hội bắt buộc, nhằm từng bước đánh giá, xây dựng lộ trình hòa đồng với quỹ BHXH bắt buộc về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (tương tự như bảo hiểm xã hội tự nguyện về hưu trí và tử tuất).

(3)Ý kiến 3: Đề nghị mức đóng giảm một nửa, còn 2% mức lương cơ sở mỗi tháng, do hiện nay khu vực BHXH bắt buộc về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đã giảm một nửa.
Do đây là Quỹ mới, chưa tồn dư và người tham gia tự nguyện chủ yếu là những lao động có nguy cơ cao về tai nạn lao động, nên cơ quan soạn thảo đề nghị vẫn giữ nguyên mức đóng như dự thảo với các lý do đã giải trình ở trên. 
(4) Ý kiến 4: Việc hỗ trợ từ ngân sách hiện nay là khó khăn. Theo Nghị quyết số 27/2016/QH14 ngày 11/11/2016 của Quốc hội về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017, Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ, Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 19/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ, thì chỉ đề xuất ban hành chính sách làm tăng chi ngân sách khi thật sự cần thiết và có nguồn bảo đảm. 
Về ý kiến này, cơ quan soạn thảo sẽ tham khảo thêm ý kiến của các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

7. Hồ sơ thủ tục tham gia chế độ bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện (Điều 21 đến Điều 25 của dự thảo)

Trên cơ sở quy định hiện hành của Luật bảo hiểm xã hội, tham khảo quy định của bảo hiểm xã hội tự nguyện về hưu trí và tử tuất, dự thảo quy định cụ thể các loại Hồ sơ: đăng ký tham gia; điều chỉnh thông tin tham gia; giải quyết đăng ký tham gia; đăng ký lại phương thức đóng; hưởng hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo

Có ý kiến đề nghị trong hồ sơ không cần ghi cụ thể về công việc, thời gian khi đăng ký tham gia bảo hiểm vì quy định này sẽ chỉ thích hợp với người lao động làm công việc tương đối ổn định (như trong các tổ hợp tác, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể không sử dụng lao động; hộ gia đình có tham gia sán xuất kinh doanh...), không phù hợp lao động tự do không cố định nơi làm việc (như những người bán hàng rong,...).
Phương án ghi cụ thể công việc, nơi làm việc trong hồ sơ đăng ký sẽ tạo điều kiện dễ dàng xác định tai nạn lao động, tránh chồng lấn sang tai nạn trong sinh hoạt, tăng thêm tính khả thi của Nghị định. Phương án không ghi công việc, thời gian lao động trong hồ sơ đăng ký, tuy dễ dàng cho người lao động tham dự, nhưng khó khăn cho công tác điều tra tai nạn lao động (đánh giá chi tiết khó khăn về nhân sự điều tra tại Điểm 8 của phần này). 

Do đây là Quỹ mới, để bảo đảm tính khả thi, tránh làm dụng Quỹ, dự thảo chọn phương án phải ghi cụ thể công việc, thời gian lao động trong hồ sơ đăng ký, dù đối tượng đủ điều kiện tham dự có thể chỉ chiếm một phần trong tổng số người làm việc không theo hợp đồng lao động. Sau một thời gian triển khai sẽ đánh giá, tổng kết kinh nghiêm để mở rộng các điều kiện tham gia.

8. Điều tra tai nạn lao động đối với người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động (Điều 26 của dự thảo)

Đối với các vụ tai nạn lao động chết người, tai nạn lao động làm bị thương nặng từ hai người lao động trở lên do Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp tỉnh điều tra. Tuy nhiên, đối với các vụ tai nạn lao động làm bị thương nhẹ, tai nạn lao động làm bị thương nặng một người làm việc không theo hợp đồng lao động thì hiện chưa quy định cơ quan điều tra. Dự thảo Nghị định dự kiến thực hiện theo 1 trong 2 phương án sau;  

Phương án 1:  Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội điều tra vụ tai nạn vì theo  Điều 237 Bộ luật lao động điều tra tai nạn lao động là nhiệm vụ thanh tra nhà nước về  lao động;

- Ưu điểm: Thanh tra lao động có nghiệp vụ điều tra tai nạn lao động.

- Nhược điểm: Với nhiệm vụ của Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hiện nay đã rất nặng nề, nếu giao thêm nhiệm vụ sẽ dẫn đến quá tải và khó bảo đảm thực thi tốt nhiệm vụ.

Phương án 2: Người lao động bị nạn hoặc thân nhân người bị nạn báo thông tin cho Ủy ban nhân dân cấp xã để tiến hành điều tra xác minh sự việc.


- Ưu điểm: Thực hiện đơn giản, không phải đợi Sở LĐTBXH thành lập đoàn điều tra,...


- Nhược điểm: điều tra tai nạn lao động là nghiệp vụ đặc thù, đỏi hỏi chuyên môn sâu (nếu không nắm vững nghiệp vụ có thể dẫn đến kết luận tùy tiện, không chính xác, gây lạm dụng quỹ), không thể làm kiêm nhiệm được,  trong hoàn cảnh không tăng thêm biên chế, công việc của công chức xã, phường cũng đang nặng nề.
9. Hồ sơ thủ tục giải quyết chế độ bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện (Điều 27 đến Điều 33)

Trên cơ sở quy định hiện hành của Luật bảo hiểm xã hội, Luật an toàn, vệ sinh lao động, Nghị định số 37/2016/NĐ-CP, dự thảo quy định cụ thể các loại Hồ sơ hưởng chế độ; giải quyết hưởng chế độ; giám định mức suy giảm khả năng lao động; tạm dừng, chấm dứt, hưởng tiếp, chuyển đổi chế độ trợ cấp hằng tháng và trợ cấp phục vụ về bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện. 
10. Quyền và trách nhiệm của cơ quan bảo hiểm xã hội, cơ quan quản lý nhà nước về lao động (Điều 34 đến Điều 37)

Trên cơ sở tham khảo quy định hiện hành của Luật bảo hiểm xã hội, Luật an toàn, vệ sinh lao động, Nghị định số 37/2016/NĐ-CP, các chế độ quy định tại Nghị định này, dự thảo quy định cụ thể các quyền và trách nhiệm có liên quan đến việc tổ chức thực hiện bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện của cơ quan bảo hiểm xã hội và cơ quản quản lý nhà nước về lao động (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội)       

11. Điều khoản thi hành (Điều 38 đến Điều 39 của dự thảo)

Nghị định này dự kiến có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 (cùng hiệu lực với quy định triển khai Bảo hiểm xã hội bắt buộc đến khu vực người lao động làm việc theo hợp đồng lao động từ 1 đến dưới 3 tháng).

Dự thảo quy định trách nhiệm Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp và tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong thi hành Nghị định này./. 

� Bảo hiểm sức khoẻ là loại hình bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm bị thương tật, tai nạn, ốm đau, bệnh tật hoặc chăm sóc sức khỏe được doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm


� Theo Nghị quyết 27/2016/QH14 ngày 11/11/2016 của Quốc hội về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017, Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ, Chỉ thị 14/CT-TTg ngày 19/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đề xuất ban hành chính sách làm tăng chi ngân sách khi thật sự cần thiết và có nguồn bảo đảm. 


� Căn cứ thống kê BHXH bắt buộc về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp năm 2016, trong 01 năm, mức đóng bình quân 1 người là 482.400đ (tương đương mỗi tháng khoảng 3,3% mức lương cơ sở); mức hưởng trung bình cho 1 người bị nạn là 11.281.000đ (không gồm chi phí quản lý và hỗ trợ phòng ngừa tai nạn lao động);


Với các điều kiện giả định  là tần suất tai nạn lao động ở mức có nguy cơ cao nhất (494/100.0000); tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên (hưởng trợ cấp hằng tháng) chiếm 33% tổng số người bị nạn như BHXH bắt buộc; lương cơ sở là 1.210.000 đ/tháng; hỗ trợ phòng ngừa đủ 10% thu; các điều kiện biên khác (như số lao động tham gia...) không đổi thì mức đóng để cân bằng thu -chi chưa tính đến phí quản lý là 538.655 đồng mỗi năm (tương đương với 3,71% lương cơ sở mỗi tháng). Vì vậy, để tính đến dự phòng rủi ro, đề xuất mức đóng là 4% mức lương cơ sở mỗi tháng.             


� Điều tra tai nạn lao động trong các ngành có nguy cơ cao về tai nạn lao động do do Cục An toàn lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Hội thống kê Việt Nam thực hiện


� Theo số liệu điều tra thống kê người bị chết do tai nạn lao động trong cộng đồng từ sổ ghi chép tử vong (A6) và sổ khai tử do Cục An toàn lao động, Bộ lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp các cơ quan liên quan điều tra từ năm 2006 đến năm  2015, chỉ tính riêng số vụ tai nạn lao động chết người khu vực có không có hợp đồng lao động đã gấp 2 lần khu vực có hợp đồng lao động, nếu tính cả tai nạn lao động nhẹ thì gấp vài chục lần.
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